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1. Cơ sở quan trọng của hôn nhân là:

A. Tiền bạc

B. Tình yêu chân chính

C. Môn đăng hộ đối

D. Pháp luật

2. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hôn nhân:

A. Lấy vợ, lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc.

B. Kết hôn sớm và mang thai sớm có hại cho sức khỏe của cả mẹ và con.

C. Trong gia đình, người chồng phải có quyền quyết định mọi việc thì gia đình mới có nền nếp.

D. Phải chung sống trước khi kết hôn thì mới đảm bảo hôn nhân hạnh phúc.

3. Pháp luật nước ta cho phép kết hôn trong trường hợp nào dưới đây:

A. Giữa con riêng của vợ và con riêng của chồng

B. Giữa bố dượng với con riêng của vợ.

C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

D. Giữa những người  cùng dòng máu về trực hệ

4. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng được pháp luật nước ta quy định :

A. Người chồng luôn quyết định những việc quan trọng trong gia đình. 
B. Người vợ có nghĩa vụ chính trong việc nuôi dạy con cái.
C. Bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.
D. Người vợ phải có nghĩa vụ tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của chồng. 
5. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây :

A. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.

B. Người vợ phải có nghĩa vụ phục tùng người chồng.

C. Kết hôn khi nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong việc chọn bạn đời

6. Anh D và chị H là con bác, con chú ruột nhưng họ yêu nhau. Gia đình và họ hàng hai bên khuyên can, ngăn cản nhưng họ kiên quyết lấy nhau vì họ cho rằng họ có quyền tự do lựa chọn. Theo em, nếu hai người này lấy nhau thì hôn nhân của họ vi phạm nội dung nào dưới đây trong quy định cấm kết hôn ? 
A. Người đang có vợ hoặc có chồng.

B. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ.

C. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.

D. Chưa đủ tuổi theo quy định.
7. Em hãy cho biết hậu quả của việc kết hôn sớm ( tảo hôn)
8. Tình huống: Mới có mấy năm không gặp lại Đào mà bạn bè không nhận ra cô hoa khôi của lớp năm nào. Khuôn mặt tươi tắn với nước da hồng mịn giờ đã nhường chỗ cho hai gò má hóp gầy và đôi mắt thâm quầng. Ngày ấy đang học lớp 10 thì Đào bỏ học rồi lấy chồng. Bạn bè ghé vào thăm nhà Đào chạnh lòng khi nhìn thấy ngôi nhà của bạn chỉ kê một chiếc giường và một bộ bàn ghế ngồi uống nước. Hai đứa trẻ, một đứa chừng hai tuổi và một đứa đang lẫm chẩm tập đi chạy ùa lại khi nhìn thấy mẹ về. Khi được hỏi về chồng, Đào rơm rớm nước mắt: “ Từ ngày sinh cháu thứ 2 đến giờ sức khỏe mình giảm sút hẳn, con cái nay ốm, mai đau, kinh tế thiếu thốn.Anh ấy đâm chán, nghiện ngập toàn bỏ đi rượu chè quán xá với bạn bè..." 
Câu hỏi: 
a) Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh của Đào?

b) Em rút ra bài học gì qua câu chuyện trên?

